
ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA HK 1 – LỊCH SỬ 10 - (NH: 2022-2023) 

Câu 1. Em hiểu như thế nào là cội nguồn? Vì sao con người có nhu cầu tìm hiểu về cội nguồn 

của bản thân và xã hội? 

Câu 2.  Theo em, quá khứ có mối quan hệ như thế nào với hiện tại và tương lai? Những bài học 

kinh nghiệm trong lịch sử có giá trị như thế nào? 

Câu 4. Chọn các từ hoặc cụm từ dưới đây, điền vào chỗ trống (...) cho phù hợp để làm rõ khái 

niệm di sản văn hoá và mối quan hệ của Sử học với các di sản văn hoá. 

 
 Di sản văn hoá là những sản phẩm ....................................... có giá trị.............................., 

..................................., được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác ............................... nghiên cứu 

các .............................., trong lịch sử ................................., góp phần phục dựng lại 

.......................................... Kết quả nghiên cứu của .............................. khẳng định giá trị của các 

............................., là cơ sở ..............................., ............................... các giá trị của di sản văn hoá, 

đảm bảo sự phát triển .................................. của mỗi quốc gia, dân tộc, góp phần đem lại những hiệu 

quả thiết thực cho sự phát triển ........................... 

Câu 6.  Điền vào chỗ trống các thông tin cho sẵn để làm rõ khái niệm văn hoá, văn minh. 

văn hoá                                               lịch sử                                       phát triển cao 

dã man, nguyên thủy                         vật chất và tinh thần                văn minh 

Văn hoá là những giá trị ……………………. mà loài người sáng tạo ra trong …………….. Văn hoá 

có trước ……………………, phát triển đến một trình độ nào đó thì ………………….. mới ra đời. 

Văn minh là những giá trị mà loài người sáng tạo ra trong giai đoạn ………………. của xã hội. Văn 

minh xuất hiện dựa trên quá trình tích luỹ sáng tạo những ………………………….., văn minh ra đời 

sẽ thúc đẩy ……………………. phát triển. Trái với văn minh là …………………………….. 

Câu 7. Thế nào là chữ tượng hình? Nêu ý nghĩa của sự ra đời chữ viết, chữ số Ai Cập cổ. 

Câu 10. Nêu hiểu biết cá nhân về kim tự tháp Ai Cập. Theo em, nhận định: “Con người phải 

sợ thời gian nhưng thời gian phải sợ kim tự tháp” có đúng không? Vì sao? 

Câu 11.  Kể tên những phát minh kĩ thuật của người Trung Quốc thời cổ - trung đại. Những 

phát minh nào có ảnh hưởng lớn đến các cuộc phát kiến địa lí ở châu Âu? Phát minh nào có ý 

nghĩa quan trọng đến giáo dục và phát triển tri thức? Giải thích. 

 Những phát minh kĩ thuật: ................................................................ 

 Những phát minh ảnh hưởng đến các cuộc phát kiến địa lí:  

 ........................................................................................................... 

 Giải thích: .......................................................................................... 

 Phát minh có ý nghĩa quan trọng đến giáo dục và phát triển tri thức:  

 .......................................................................................................... 

         Giải thích: .......................................................................................... 

 

      



STT NỘI DUNG KIẾN THỨC  

CÂU HỎI THEO MỨC ĐỘ NHẬN THỨC  

NB TH VD VDC 

TN  TL TL  TL 

1 
HIỆN THỰC LỊCH SỬ VÀ NHẬN THỨC LỊCH SỬ 

4       

 2 TRI THỨC LỊCH SỬ VÀ CUỘC SỐNG 4     1 

3 

SỬ HỌC VỚI MỘT SỐ LĨNH VỰC NGÀNH NGHỀ 

HIỆN ĐẠI 4 1     

4 

MỘT SỐ NỀN VĂN MINH THẾ GIỚI CỔ TRUNG 

ĐẠI PHƯƠNG ĐÔNG 4 1 1   

Tổng  16 2 1 1 

************************** 

ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA HK 1 – LỊCH SỬ 11 

1. Trình bày nội dung cơ bản của cuộc Duy tân Minh Trị. 

2. Tại sao nói cuộc Duy tân Minh Trị có ý nghĩa như một cuộc cách mạng tư sản? 

3. Những sự kiện nào chứng tỏ vào cuối thế kỉ XIX, Nhật Bản đã chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ 

nghĩa? 

4. Hãy nêu những nét lớn trong chính sách thống trị của thực dân Anh ở Ấn Độ. 

5. Hãy trình bày sự thành lập và phân hóa trong Đảng Quốc Đại.  

6. Vì sao cuộc Cách mạng Tân Hợi 1911 được xem là cuộc cách mạng dân chủ tư sản không triệt để? 

7. Trình bày các biện pháp cải cách của Rama V. 

8. Những cải cách của Rama V có ý nghĩa như thế nào đối với sự phát triển của Xiêm? 

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HK I - 2022-2023    

      

STT NỘI DUNG KIẾN THỨC  

CÂU HỎI THEO MỨC ĐỘ NHẬN THỨC  

NB TH VD VDC 

TN  TL TL ch TL 

1 

NHẬT BẢN 
4 

1 
    

 2 
ẤN ĐỘ 

 
1 

  

 3 
TRUNG QUỐC  

4   1   

4 
CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á  

4    1 

 5 
CHÂU PHI VÀ KV MĨ LATINH 

4     
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ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA HK 1 – LỊCH SỬ 12 XÃ HỘI 

1. Trình bày những biến đổi của các nước ĐNA sau CTTG II. Biến đổi nào quan trọng nhất. Vì sao? 

2. Những điểm giống nhau của cách mạng Lào và Việt Nam. 

 3. Thời cơ, thách thức và thái độ đối với Việt Nam khi gia nhập ASEAN. 

4. Vì sao những năm 60-70 TKXX, các nước sáng lập ASEAN có sự chuyển hướng trong chiến lược 

phát triển kinh tế? 

 5. Vai trò và ý nghĩa khi VN gia nhập ASEAN. 

 6. Nhận xét về thắng lợi của cuộc đấu tranh giành độc lập ở Ấn Độ sau năm 1945. 

 7. Những khó khăn của EU: 

 8. Ý nghĩa của CMKHKT đối với các nước đang phát triển và nước ta 

      

STT NỘI DUNG KIẾN THỨC  

CÂU HỎI THEO MỨC ĐỘ NHẬN THỨC  

NB TH VD VDC 

TN  TL TL ch TL 

1 

CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á VÀ ẤN ĐỘ 
8 

4 
 1  

 2 
NƯỚC MĨ 

4 
4 

  1 

 3 
TÂY ÂU 

4     

4 
NHẬT BẢN 

 4    

 

************************** 

ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA HK 1 – LỊCH SỬ 12 TỰ NHIÊN 

1. Trình bày những biến đổi của các nước ĐNA sau CTTG II. Biến đổi nào quan trọng nhất. Vì sao? 

2. Những điểm giống nhau của cách mạng Lào và Việt Nam. 

 3. Thời cơ, thách thức và thái độ đối với Việt Nam khi gia nhập ASEAN. 

4. Vì sao những năm 60-70 TKXX, các nước sáng lập ASEAN có sự chuyển hướng trong chiến lược 

phát triển kinh tế? 

 5. Vai trò và ý nghĩa khi VN gia nhập ASEAN. 

 6. Nhận xét về thắng lợi của cuộc đấu tranh giành độc lập ở Ấn Độ sau năm 1945. 

 7. Ý nghĩa của CMKHKT đối với các nước đang phát triển và nước ta 

STT NỘI DUNG KIẾN THỨC  
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CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á VÀ ẤN ĐỘ 

8 
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 1   

 2 

NƯỚC MĨ 
4 

4 
  1 

 3 

NHẬT BẢN 
4 4    

 


